
BIỂU TỔNG HỢP GIAO DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 VÀ BỔ SUNG HỌC KỲ I NĂM HỌC
2023-2024

(Kèm theo Quyết định số      1363    /QĐ-UBND ngày   06   /5/2024 của UBND huyện Văn Quan)
ĐVT: 1.000 đồng

STT Tên đơn vị

Kinh phí theo NĐ 116/2016/NĐ-CP Kinh phí theo NĐ 105/NĐ-CP

Kinh phí
theo TT
42/2013/
TTLT

Kinh phí theo NĐ 81/2021/NĐ-CP

Tổng cộng Ghi chú
KP hỗ trợ tiền

ăn Hỗ trợ nhà ở
KP MS, SC

dụng cụ
TDTT, V.hóa

KP mua tủ
thuốc dùng

chung

KP hỗ trợ nấu
ăn

KP cấp tại đơn
vị

Hỗ trợ ăn trưa
trẻ 3,4,5 tuổi

Hỗ trợ KP tổ
chức nấu ăn

Phụ cấp dạy
lớp ghép, tăng
cường Tiếng

việt

KP cấp tại đơn vị Cấp bù học phí Hỗ trợ CPHT KP cấp tại đơn
vị

1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6
+7 9 10 11 12=9+10+11 13 14 15 16=14+15 17=8+12+13+

16 18

Tổng cộng 8.038.080 12.600 - - 486.000 8.536.680 1.534.400 285.600 225.450 2.045.450 857.940 853.875 5.032.800 5.886.675 17.326.745

1 Trường Mầm non Tân Đoàn 48.000 48.000 7.700 9.000 11.250 20.250 75.950

2 Trường Mầm non Khánh Khê 93.120 36.000 129.120 16.400 23.232 87.300 110.532 256.052

3 Trường Mầm non 1 Điềm He 32.000 32.000 8.112 29.250 37.362 69.362

4 Trường Mầm non 2 Điềm He 60.800 18.000 78.800 14.880 56.250 71.130 149.930

5 Trường Mầm non Lương Năng 104.320 36.000 18.000 158.320 25.200 97.800 123.000 281.320

6 Trường Mầm non 1 Tri Lễ 82.400 24.000 18.000 124.400 20.376 75.750 96.126 220.526

7 Trường Mầm non 2 Tri Lễ 64.000 24.000 15.300 103.300 16.248 60.000 76.248 179.548

8 Trường Mầm non Tràng Phái 55.840 55.840 8.200 10.128 12.000 22.128 86.168

9 Trường Mầm non Yên Phúc 98.080 15.750 113.830 19.200 53.700 72.900 186.730

10 Trường Mầm non Thị Trấn 24.000 24.000 10.500 15.750 26.250 50.250

11 Trường Mầm non Hữu Lễ 83.360 7.650 91.010 19.032 57.900 76.932 167.942

12 Trường Mầm non Bình Phúc 108.000 29.250 137.250 27.648 101.250 128.898 266.148

13 Trường Mầm non Trấn Ninh 74.400 24.000 98.400 18.720 69.750 88.470 186.870

14 Trường Mầm non 1 An Sơn 146.880 48.000 29.250 224.130 8.200 37.080 137.250 174.330 406.660

15 Trường Mầm non 2 An Sơn 78.400 36.000 9.000 123.400 8.200 19.128 73.500 92.628 224.228

16 Trường Mầm non Liên Hội 82.880 9.600 20.250 112.730 19.488 71.550 91.038 203.768

17 Trường Mầm non Tú Xuyên 67.520 13.500 81.020 15.120 42.300 57.420 138.440

18 Trường Mầm non Hòa Bình 46.400 12.000 9.000 67.400 12.360 43.500 55.860 123.260

19 Trường Mầm non Tràng Các 88.800 36.000 6.750 131.550 22.896 83.250 106.146 237.696

20 Trường Mầm non Đồng Giáp 95.200 15.750 110.950 23.952 89.250 113.202 224.152
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0 Trường PTDT Bán trú TH Đồng Giáp 464.400 54.000 518.400 15.900 151.500 151.500 685.800

22 Trường PTDT Bán trú TH 1 Tri Lễ 435.600 2.700 54.000 492.300 41.000 149.250 149.250 682.550

23 Trường PTDT Bán trú TH 2 Tri Lễ 457.200 54.000 511.200 8.200 118.500 118.500 637.900

24 Trường PTDT Bán trú TH Hữu Lễ 414.000 54.000 468.000 44.320 118.350 118.350 630.670

25 Trường Tiểu học Lương Năng 453.600 453.600 16.400 168.750 168.750 638.750

26 Trường Tiểu học Yên Phúc 90.000 90.000 46.760 84.750 84.750 221.510

27 Trường Tiểu học 2 Thị Trấn - 8.200 35.250 35.250 43.450

28 Trường Tiểu học 1 Thị Trấn - 8.200 35.850 35.850 44.050

29 Trường THCS Đồng Giáp 410.400 410.400 32.800 31.605 110.250 141.855 585.055

30 Trường PTDT Bán trú THCS Hữu Lễ 237.600 27.000 264.600 26.337,5 77.100 103.438 368.038

31 Trường THCS Lương Năng 64.800 64.800 8.200 30.960 108.000 138.960 211.960

32 Trường THCS Yên Phúc - 40.500 41.710 124.500 166.210 206.710

33 Trường THCS Thị Trấn - 16.400 33.300 63.000 96.300 112.700

34 Trường PTDT Bán trú THCS Tri Lễ 739.440 67.500 806.940 52.580 58.351 202.350 260.701 1.120.221

35 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Điềm He 288.000 4.500 27.000 319.500 16.400 10.857,5 87.000 97.858 433.758

36 Trường TH&THCS Tân Đoàn - 32.300 8.600 33.000 41.600 73.900

37 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Hòa Bình 615.600 2.700 67.500 685.800 93.080 23.435 141.750 165.185 944.065

38 Trường TH&THCS 1 An Sơn 172.800 172.800 24.600 23.005 160.500 183.505 380.905

39 Trường TH&THCS 2 An Sơn 331.200 331.200 24.600 17.630 156.000 173.630 529.430

40 Trường TH&THCS 3 An Sơn 396.000 396.000 65.600 23.650 223.500 247.150 708.750

41 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Liên Hội 313.200 54.000 367.200 41.000 9.739,5 126.900 136.640 544.840

42 Trường TH&THCS Khánh Khê 298.800 298.800 8.200 26.445 229.350 255.795 562.795

43 Trường TH&THCS Tràng Phái - 32.800 8.815 29.250 38.065 70.865

44 Trường TH&THCS Trấn Ninh 435.600 2.700 438.300 24.600 27.520 221.850 249.370 712.270

STT Tên đơn vị

Kinh phí theo NĐ 116/2016/NĐ-CP Kinh phí theo NĐ 105/NĐ-CP

Kinh phí
theo TT
42/2013/
TTLT

Kinh phí theo NĐ 81/2021/NĐ-CP

Tổng cộng Ghi chú
KP hỗ trợ tiền

ăn Hỗ trợ nhà ở
KP MS, SC

dụng cụ
TDTT, V.hóa

KP mua tủ
thuốc dùng

chung

KP hỗ trợ nấu
ăn

KP cấp tại đơn
vị

Hỗ trợ ăn trưa
trẻ 3,4,5 tuổi

Hỗ trợ KP tổ
chức nấu ăn

Phụ cấp dạy
lớp ghép, tăng
cường Tiếng

việt

KP cấp tại đơn vị Cấp bù học phí Hỗ trợ CPHT KP cấp tại đơn
vị

1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6
+7 9 10 11 12=9+10+11 13 14 15 16=14+15 17=8+12+13+

16 18
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45 Trường TH&THCS Liên Hội 71.280 71.280 8.200 21.242 114.750 135.992 215.472

46 Trường TH&THCS Tràng Các 664.560 664.560 16.400 25.155 246.000 271.155 952.115

47 Trường TH&THCS Điềm He 259.200 259.200 24.600 12.685 189.000 201.685 485.485

48 Trường TH&THCS Tú Xuyên 180.000 27.000 207.000 32.800 11.610 61.500 73.110 312.910

49 Trường TH&THCS Bình Phúc 244.800 244.800 24.600 8.922,5 196.500 205.423 474.823

STT Tên đơn vị

Kinh phí theo NĐ 116/2016/NĐ-CP Kinh phí theo NĐ 105/NĐ-CP

Kinh phí
theo TT
42/2013/
TTLT

Kinh phí theo NĐ 81/2021/NĐ-CP

Tổng cộng Ghi chú
KP hỗ trợ tiền

ăn Hỗ trợ nhà ở
KP MS, SC

dụng cụ
TDTT, V.hóa

KP mua tủ
thuốc dùng

chung

KP hỗ trợ nấu
ăn

KP cấp tại đơn
vị

Hỗ trợ ăn trưa
trẻ 3,4,5 tuổi

Hỗ trợ KP tổ
chức nấu ăn

Phụ cấp dạy
lớp ghép, tăng
cường Tiếng

việt

KP cấp tại đơn vị Cấp bù học phí Hỗ trợ CPHT KP cấp tại đơn
vị

1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6
+7 9 10 11 12=9+10+11 13 14 15 16=14+15 17=8+12+13+

16 18
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STT Tên đơn vị

Kinh phí theo NĐ 116/2016/NĐ-CP Kinh phí theo NĐ 105/NĐ-CP

Kinh phí
theo TT
42/2013/
TTLT

Kinh phí theo NĐ 81/2021/NĐ-CP

Tổng cộng Ghi chú
KP hỗ trợ tiền

ăn Hỗ trợ nhà ở
KP MS, SC

dụng cụ
TDTT, V.hóa

KP mua tủ
thuốc dùng

chung

KP hỗ trợ nấu
ăn

KP cấp tại đơn
vị

Hỗ trợ ăn trưa
trẻ 3,4,5 tuổi

Hỗ trợ KP tổ
chức nấu ăn

Phụ cấp dạy
lớp ghép, tăng
cường Tiếng

việt

KP cấp tại đơn vị Cấp bù học phí Hỗ trợ CPHT KP cấp tại đơn
vị

1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6
+7 9 10 11 12=9+10+11 13 14 15 16=14+15 17=8+12+13+

16 18
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 BIỂU PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP NGÀY 18/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC SINH VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở XÃ, THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 VÀ BỔ SUNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
(Kèm theo Quyết định số      1363    /QĐ-UBND ngày   06   /5/2024 của UBND huyện Văn Quan)

ĐVT : 1.000 đồng

TT Tên trường

Hỗ trợ học sinh Hỗ trợ trường bán trú Hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung

Nhu cầu kinh phí
thực hiện

Kinh phí còn dư
tại đơn vị (Học
kỳ II năm học

2023-2024)

Tổng kinh phí
cấp tại đơn vị Ghi chú

Hỗ trợ tiền ăn Hỗ trợ nhà ở

Số học sinh

KP MS, SC
dụng cụ
TDTT,
V.hóa

(100.000đ/H
S/năm học)

KP mua tủ
thuốc dùng

chung
(50.000đ/HS

/năm học)

Số định
mức (30

HS/1 ĐM)

Số
tháng

Mức hưởng
150%*1.800.000đ/1

định mức
Kinh phíSố học

sinh

Mức HT
tiền ăn
(40%

MLTT)

Số tháng Kinh phí
Số
học
sinh

Mức HT
chỗ ở

Số
tháng Kinh phí

A B 1 2 3 4=1*2*3 5 6 7 7=5*6*7 10 11 12 13=10*11*12 14=4+7+8+9+13 16=14-15 C

TỔNG CỘNG ( I+II ) 2.333 8.038.080 14 12.600 0 0 0 36 486.000 8.536.680 0 8.536.680

I Cấp Tiểu học 1.420 4.979.520 11 9.900 0 0 0 24 324.000 5.313.420 0 5.313.420

1 Trường PTDT Bán trú TH Đồng Giáp 129 720 5 464.400 4 5 2.700 54.000 518.400 518.400

2 Trường PTDT Bán trú TH 1 Tri Lễ 121 720 5 435.600 3 180 5 2.700 4 5 2.700 54.000 492.300 492.300

3 Trường PTDT Bán trú TH 2 Tri Lễ 127 720 5 457.200 4 5 2.700 54.000 511.200 511.200

4 Trường PTDT Bán trú TH Hữu Lễ 115 720 5 414.000 4 5 2.700 54.000 468.000 468.000

6 Trường Tiểu học Lương Năng 126 720 5 453.600 453.600 453.600

7 Trường Tiểu học Yên Phúc 25 720 5 90.000 90.000 90.000

8 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Điềm He 43 720 5 154.800 4 180 5 3.600 1 5 2.700 13.500 171.900 171.900

9 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Hòa Bình 67 720 5 241.200 3 180 5 2.700 2 5 2.700 27.000 270.900 270.900

10 Trường TH&THCS 1 An Sơn 28 720 5 100.800 100.800 100.800

11 Trường TH&THCS 2 An Sơn 61 720 5 219.600 219.600 219.600

12 Trường TH&THCS 3 An Sơn 61 720 5 219.600 219.600 219.600

13 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Liên Hội 56 720 5 201.600 3 5 2.700 40.500 242.100

256.500
Hưởng 1 tháng do đích NTM từ T2/2024 20 720 1 14.400 14.400 Xã Ntm từ

T2/2024

14 Trường TH&THCS Khánh Khê 44 720 5 158.400 158.400 158.400

15 Trường TH&THCS Trấn Ninh 71 720 5 255.600 1 180 5 900 256.500 256.500

16 Trường TH&THCS Liên Hội 26 720 1 18.720 18.720 18.720 Xã NTM từ
T2/2024

17 Trường TH&THCS Tràng Các 110 720 5 396.000 396.000 396.000

18 Trường TH&THCS Tú Xuyên 50 720 5 180.000 2 5 2.700 27.000 207.000 207.000

19 Trường TH&THCS Điềm He 72 720 5 259.200 259.200 259.200
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20 Trường TH&THCS Bình Phúc 68 720 5 244.800 244.800 244.800

II Cấp THCS 913 3.058.560 3 2.700 12 162.000 3.223.260 0 3.223.260

1 Trường THCS Đồng Giáp 114 720 5 410.400 410.400 410.400

2 Trường PTDT Bán trú THCS Hữu Lễ 66 720 5 237.600 2 5 2.700 27.000 264.600 264.600

3 Trường THCS Lương Năng 18 720 5 64.800 64.800 64.800

4 Trường PTDT Bán trú THCS Tri Lễ 205 720 5 738.000 5 5 2.700 67.500 805.500
806.940

1 em hưởng 2 tháng, bỏ học từ T3/2024 1 720 2 1.440 0 1.440

5 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Điềm He 37 720 5 133.200 1 180 5 900 1 5 2.700 13.500 147.600 147.600

6 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Hòa Bình 104 720 5 374.400 3 5 2.700 40.500 414.900 414.900

7 Trường TH&THCS 1 An Sơn 20 720 5 72.000 72.000 72.000

8 Trường TH&THCS 2 An Sơn 31 720 5 111.600 111.600 111.600

9 Trường TH&THCS 3 An Sơn 49 720 5 176.400 176.400 176.400

10 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Liên Hội 26 720 5 93.600 1 5 2.700 13.500 107.100
110.700

Hưởng 1 tháng do đích NTM từ T2/2024 5 720 1 3.600 3.600 Xã NTM từ
T2/2024

11 Trường TH&THCS Khánh Khê 39 720 5 140.400 140.400 140.400

12 Trường TH&THCS Trấn Ninh 50 720 5 180.000 2 180 5 1.800 181.800 181.800

13 Trường TH&THCS Liên Hội 73 720 1 52.560 52.560 52.560 Xã NTM từ
T2/2024

14 Trường TH&THCS Tràng Các 74 720 5 266.400 266.400
268.560

(1 em hưởng 3 tháng, bỏ học từ T4) 1 720 3 2.160 2.160

TT Tên trường

Hỗ trợ học sinh Hỗ trợ trường bán trú Hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung

Nhu cầu kinh phí
thực hiện

Kinh phí còn dư
tại đơn vị (Học
kỳ II năm học

2023-2024)

Tổng kinh phí
cấp tại đơn vị Ghi chú

Hỗ trợ tiền ăn Hỗ trợ nhà ở

Số học sinh

KP MS, SC
dụng cụ
TDTT,
V.hóa

(100.000đ/H
S/năm học)

KP mua tủ
thuốc dùng

chung
(50.000đ/HS

/năm học)

Số định
mức (30

HS/1 ĐM)

Số
tháng

Mức hưởng
150%*1.800.000đ/1

định mức
Kinh phíSố học

sinh

Mức HT
tiền ăn
(40%

MLTT)

Số tháng Kinh phí
Số
học
sinh

Mức HT
chỗ ở

Số
tháng Kinh phí

A B 1 2 3 4=1*2*3 5 6 7 7=5*6*7 10 11 12 13=10*11*12 14=4+7+8+9+13 16=14-15 C
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BIỂU PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 105/2020/NĐ-CP NGÀY 08/9/2020 CỦA CHÍNH PHỦ
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 VÀ BỔ SUNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
(Kèm theo Quyết định số      1363    /QĐ-UBND ngày   06   /5/2024 của UBND huyện Văn Quan)

ĐVT : 1.000 đồng

STT Tên trường

Hỗ trợ ăn trưa trẻ 3, 4, 5 tuổi Hỗ trợ KP tổ chức nấu ăn Phụ cấp dạy lớp ghép, tăng cường Tiếng việt

Tổng nhu cầu
kinh phí

Kinh phí còn
dư tại đơn vị

(Học kỳ II
năm học 2022-

2023)

Tổng kinh phí
cấp tại đơn vị Ghi chú

Số trẻ Mức hưởng Số
tháng Kinh phí

Số định
mức (45

trẻ/1 ĐM)
Số tháng

Mức hưởng
2.400.000đ/ 1

định mức
Kinh phí Số GV Mức hưởng Số tháng Kinh phí

A B 1 2 3 4=1*2*3 5 6 7 8=5*6*7 9 10 11 12=9*10*11 13=4+8+12 15=13-14 C

Tổng cộng 1.981 4.640 1.534.400 27 24.000 285.600 102 6.300 225.450 2.045.450 0 2.045.450

1 Trường Mầm non Tân Đoàn 60 160 5 48.000 48.000 48.000

2 Trường Mầm non Khánh Khê 116 160 5 92.800 3 5 2.400 36.000 128.800
129.120

Hưởng 1 tháng, T10/2023 chuyển trường 1 160 2 320 320

3 Trường Mầm non 1 Điềm He 40 160 5 32.000 32.000 32.000

4 Trường Mầm non 2 Điềm He 76 160 5 60.800 8 450 5 18.000 78.800 78.800

5 Trường Mầm non Lương Năng 129 160 5 103.200 3 5 2.400 36.000 8 450 5 18.000 157.200
158.320

Bổ sung kỳ 1 năm học 2023-2024 3 160 1.120 1.120

6 Trường Mầm non 1 Tri Lễ 103 160 5 82.400 2 5 2.400 24.000 8 450 5 18.000 124.400 124.400

7 Trường Mầm non 2 Tri Lễ 80 160 5 64.000 2 5 2.400 24.000 8 450 15.300 103.300 103.300

8 Trường Mầm non Tràng Phái 69 160 5 55.200 55.200
55.840

Bổ sung kỳ 1 năm học 2023-2024 1 160 4 640 640

9 Trường Mầm non Yên Phúc 121 160 5 96.800 7 450 5 15.750 112.550
113.830

Bổ sung kỳ 1 năm học 2023-2024 2 160 4 1.280 1.280

10 Trường Mầm non Thị Trấn 30 160 5 24.000 24.000 24.000

11 Trường Mầm non Hữu Lễ 104 160 5 83.200 4 450 5 7.650 90.850
91.010

Hưởng 1 tháng, T2/2024 chết 1 160 1 160 160

12 Trường Mầm non Bình Phúc 135 160 5 108.000 0 13 450 5 29.250 137.250 137.250

13 Trường Mầm non Trấn Ninh 93 160 5 74.400 2 5 2.400 24.000 98.400 98.400

14 Trường Mầm non 1 An Sơn 183 160 5 146.400 4 5 2.400 48.000 13 450 5 29.250 223.650
224.130

Bổ sung kỳ 1 năm học 2023-2024 1 160 3 480 480

15 Trường Mầm non 2 An Sơn 98 160 5 78.400 3 5 2.400 36.000 4 450 5 9.000 123.400 123.400

16 Trường Mầm non Liên Hội 89 160 5 71.200 4 1 2.400 9.600 9 450 5 20.250 101.050
112.730

 Hưởng 1 tháng do về đích MTM 73 160 1 11.680 11.680

17 Trường Mầm non Tú Xuyên 83 160 5 66.400 6 450 5 13.500 79.900

81.020
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01 chuyển đến từ tháng 3/2024 1 160 3 480 480

Bổ sung kỳ 1 năm học 2023-2024 1 160 4 640 640

18 Trường Mầm non Hòa Bình 58 160 5 46.400 1 5 2.400 12.000 4 450 5 9.000 67.400 67.400

19 Trường Mầm non Tràng Các 111 160 5 88.800 3 5 2.400 36.000 3 450 5 6.750 131.550 131.550

20 Trường Mầm non Đồng Giáp 119 160 5 95.200 7 450 5 15.750 110.950 110.950

81.020

STT Tên trường

Hỗ trợ ăn trưa trẻ 3, 4, 5 tuổi Hỗ trợ KP tổ chức nấu ăn Phụ cấp dạy lớp ghép, tăng cường Tiếng việt

Tổng nhu cầu
kinh phí

Kinh phí còn
dư tại đơn vị

(Học kỳ II
năm học 2022-

2023)

Tổng kinh phí
cấp tại đơn vị Ghi chú

Số trẻ Mức hưởng Số
tháng Kinh phí

Số định
mức (45

trẻ/1 ĐM)
Số tháng

Mức hưởng
2.400.000đ/ 1

định mức
Kinh phí Số GV Mức hưởng Số tháng Kinh phí

A B 1 2 3 4=1*2*3 5 6 7 8=5*6*7 9 10 11 12=9*10*11 13=4+8+12 15=13-14 C

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



BIỂU PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI KHUYẾT TẬT THEO THÔNG TƯ SỐ 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC NGÀY
31/12/2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH VỀ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 VÀ BỔ SUNG KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
(Kèm theo Quyết định số      1363    /QĐ-UBND ngày   06   /5/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT Tên đơn vị

Kinh phí thực hiện chính sách người khuyết tật

Nhu cầu kinh
phí

Kinh phí còn
dư tại đơn vị

(Học kỳ II năm
học 2022-2023)

Tổng kinh phí
cấp tại đơn vị Ghi chú

Số học sinh Số tháng
KP học bổng
1.440.000/

Tháng

KP MSPT đồ
dùng HT

500.000/kỳ

Tổng cộng 106 750.240 100.000 850.240 0 857.940

I Cấp Mầm non 5 36.000 5.000 41.000 0 48.700

1 Truờng Mầm non Tân Đoàn 1 5 7.200 500 7.700 7.700

2 Truờng Mầm non Khánh Khê 2 5 14.400 2.000 16.400 16.400

3 Trường Mầm non Tràng Phái 1 5 7.200 1.000 8.200 8.200

4 Trường Mầm non 1 An Sơn 1 5 7.200 1.000 8.200 8.200

5 Trường Mầm non 2 An Sơn 1 5 7.200 1.000 8.200 8.200

II Cấp Tiểu học 55 387.360 50.000 437.360 - 437.360

1 Trường PTDT Bán trú TH Đồng Giáp 2 5 14.400 1.500 15.900 15.900

2 Trường PTDT Bán trú TH 1 Tri Lễ 5 5 36.000 5.000 41.000 41.000

3 Trường PTDT Bán trú TH 2 Tri Lễ 1 5 7.200 1.000 8.200 8.200

4 Trường PTDT Bán trú TH Hữu Lễ 4 5 28.800 4.000 32.800 32.800

Bổ sung kỳ I năm học 2023-2024 2 4 11.520 11.520 11.520

5 Trường Tiểu học Lương Năng 2 5 14.400 2.000 16.400 16.400

6 Trường Tiểu học Yên Phúc 5 5 36.000 5.000 41.000 41.000

Bổ sung kỳ I năm học 2023-2024 1 4 5.760 5.760 5.760

7 Trường Tiểu học 1 Thị Trấn 1 5 7.200 1.000 8.200 8.200

8 Trường Tiểu học 2 Thị Trấn 1 5 7.200 1.000 8.200 8.200

9 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Điềm He 1 5 7.200 1.000 8.200 8.200

10 Trường TH&THCS Tân Đoàn 3 5 21.600 2.500 24.100 24.100

11 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Hòa Bình 4 5 28.800 4.000 32.800 32.800

Bổ sung kỳ I năm học 2023-2024 1 2 2.880 2.880 2.880

12 Trường TH&THCS 1 An Sơn 1 5 7.200 1.000 8.200 8.200

13 Trường TH&THCS 2 An Sơn 2 5 14.400 2.000 16.400 16.400

14 Trường TH&THCS 3 An Sơn 6 5 43.200 6.000 49.200 49.200 -

15 TH&THCS Khánh Khê 1 5 7.200 1.000 8.200 8.200

16 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Liên Hội 2 5 14.400 2.000 16.400 16.400

17 Trường TH&THCS Tràng Phái 2 5 14.400 2.000 16.400 16.400

18 Trường TH&THCS Điềm He 2 5 14.400 2.000 16.400 16.400

19 Trường TH&THCS Tú Xuyên 3 5 21.600 3.000 24.600 24.600

20 Trường TH&THCS Bình Phúc 3 5 21.600 3.000 24.600 24.600

III Cấp THCS 46 326.880 45.000 371.880 0 371.880

1 Trường THCS Đồng Giáp 4 5 28.800 4.000 32.800 32.800

3 Trường THCS Lương Năng 1 5 7.200 1.000 8.200 8.200

4 Trường THCS Yên Phúc 5 5 36.000 4.500 40.500 40.500

5 Trường THCS Thị Trấn 2 5 14.400 2.000 16.400 16.400

6 Trường PTDT Bán trú THCS Tri Lễ 7 5 46.080 6.500 52.580 52.580

7 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Điềm He 1 5 7.200 1.000 8.200 8.200

8 Trường TH&THCS Tân Đoàn 1 5 7.200 1.000 8.200 8.200

9 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Hòa Bình 7 5 50.400 7.000 57.400 57.400

10 Trường TH&THCS 1 An Sơn 2 5 14.400 2.000 16.400 16.400

11 Trường TH&THCS 2 An Sơn 1 5 7.200 1.000 8.200 8.200

12 Trường TH&THCS 3 An Sơn 2 5 14.400 2.000 16.400 16.400

13 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Liên Hội 3 5 21.600 3.000 24.600 24.600

15 Trường TH&THCS Tràng Phái 2 5 14.400 2.000 16.400 16.400
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16 Trường TH&THCS Trấn Ninh 3 5 21.600 3.000 24.600 24.600

17 Trường TH&THCS Liên Hội 1 5 7.200 1.000 8.200 8.200

18 Trường TH&THCS Tràng Các 2 5 14.400 2.000 16.400 16.400

19 Trường TH&THCS Điềm He 1 5 7.200 1.000 8.200 8.200

20 Trường TH&THCS Tú Xuyên 1 5 7.200 1.000 8.200 8.200

TT Tên đơn vị

Kinh phí thực hiện chính sách người khuyết tật

Nhu cầu kinh
phí

Kinh phí còn
dư tại đơn vị

(Học kỳ II năm
học 2022-2023)

Tổng kinh phí
cấp tại đơn vị Ghi chú

Số học sinh Số tháng
KP học bổng
1.440.000/

Tháng

KP MSPT đồ
dùng HT

500.000/kỳ
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BIỂU PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẤP BÙ HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 97/2023/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM

HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 VÀ BỔ SUNG KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số      1363    /QĐ-UBND ngày   06   /5/2024 của UBND huyện Văn Quan)

ĐVT : 1.000 đồng

STT Trường

Cấp bù học phí

Tổng nhu cầu
kinh phí

Kinh phí còn
dư tại đơn vị

(Học kỳ II
năm học 2022-

2023)

Tổng kinh phí
cấp tại đơn vị Ghi chú

Thị trấn Các xã còn lại

Số
HS

miễn

Số
HS

giảm
70%

Số
HS giảm

50%

Số
tháng

Số
 tiền

Số
HS miễn

Số
HS giảm

70%

Số
HS giảm

50%

Số
tháng

Số
 tiền

Tổng cộng 90 15 26 5 43.800 2.832 934 505 0 810.075 853.875 0 853.875

I Cấp Mầm non 6 15 9 10.500 798 934 218 361.800 372.300 0 372.300

1 Trường Mầm non Tân Đoàn 15 0 45 5 9.000 9.000 9.000

2 Trường Mầm non Khánh Khê 52 64 0 5 23.232 23.232 23.232

3 Trường Mầm non 1 Điềm He 20 19 1 5 8.112 8.112 8.112

4 Trường Mầm non 2 Điềm He 30 45 1 5 14.880 14.880 14.880

5 Trường Mầm non Lương Năng 49 80 0 5 25.200 25.200 25.200

6 Trường Mầm non 1 Tri Lễ 44 57 2 5 20.376 20.376 20.376

7 Trường Mầm non 2 Tri Lễ 39 41 - 5 16.248 16.248 16.248

8 Trường Mầm non Tràng Phái 15 1 53 5 10.128 10.128 10.128

9 Trường Mầm non Yên Phúc 20 50 50 5 19.200 19.200 19.200

10 Trường Mầm non Thị Trấn 6 15 9 5 10.500 0 10.500 10.500

11 Trường Mầm non Hữu Lễ 39 38 27 5 18.984 18.984 19.032
Hưởng 1 tháng . Từ tháng 2/2024 chết 1 1 48 48

12 Trường Mầm non Bình Phúc 69 66 - 5 27.648 27.648 27.648

13 Trường Mầm non Trấn Ninh 43 50 0 5 18.720 18.720 18.720

14 Trường Mầm non 1 An Sơn 88 95 0 5 37.080 37.080 37.080

15 Trường Mầm non 2 An Sơn 37 61 0 5 19.128 19.128 19.128

16 Trường Mầm non Liên Hội 30 49 1 5 15.552 15.552
19.488
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Hưởng 1 tháng do T2/2024 về Đích NTM 22 60 0 1 3.072 3.072

Hưởng 4 tháng  do ảnh hưởng về đích NTM 9 4 864,000 864

17 Trường Mầm non Tú Xuyên 33 22 28 5 14.976 14.976 15.120
Hưởng 3 tháng  do CĐ từ tháng 3/2024 1 3 144 144

18 Trường Mầm non Hòa Bình 37 20 1 5 12.360 12.360 12.360

19 Trường Mầm non Tràng Các 59 52 0 5 22.896 22.896 22.896

20 Trường Mầm non Đồng Giáp 55 64 0 5 23.952 23.952 23.952

II CấpTHCS 84 0 17 5 33.300 2.034 0 287 448.275 481.575 0 481.575

1 Trường THCS Đồng Giáp 147 0 0 5 31.605 31.605,0 31.605,0

2 Trường PTDT Bán trú THCS Hữu Lễ 99 0 47 5 26.337,5 26.337,5 26.337,5

3 Trường THCS Lương Năng 144 0 0 5 30.960 30.960,0 30.960,0

4 Trường THCS Yên Phúc 166 0 56 5 41.710 41.710,0 41.710,0

5 Trường THCS Thị Trấn 84 0 17 5 33.300 0 33.300,0 33.300,0

6 Trường PTDT Bán trú THCS Tri Lễ 270 0 2 5 58.265 58.265,0 58.351,0
Hưởng 2 tháng, T3/2024 bỏ học 1 2 86 86,0

7 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Điềm He 48 0 5 5 10.857,5 10.857,5 10.857,5

8 Trường TH&THCS Tân Đoàn 13 0 54 5 8.600 8.600,0 8.600,0

9 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Hòa Bình 109 0 0 5 23.435 23.435,0 23.435,0

10 Trường TH&THCS 1 An Sơn 107 0 0 5 23.005 23.005,0 23.005,0

11 Trường TH&THCS 2 An Sơn 82 0 0 5 17.630 17.630,0 17.630,0

12 Trường TH&THCS 3 An Sơn 110 0 0 5 23.650 23.650,0 23.650,0

13 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Liên Hội 44 0 1 5 9.567,5 9.567,5 9.739,5
Hưởng 1 tháng do tháng 2/2024 về ĐNTM 4 1 172 172,0

14 Trường TH&THCS Khánh Khê 123 0 0 5 26.445 26.445,0 26.445,0

19.488

STT Trường

Cấp bù học phí

Tổng nhu cầu
kinh phí

Kinh phí còn
dư tại đơn vị

(Học kỳ II
năm học 2022-

2023)

Tổng kinh phí
cấp tại đơn vị Ghi chú

Thị trấn Các xã còn lại

Số
HS

miễn

Số
HS

giảm
70%

Số
HS giảm

50%

Số
tháng

Số
 tiền

Số
HS miễn

Số
HS giảm

70%

Số
HS giảm

50%

Số
tháng

Số
 tiền
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15 Trường TH&THCS Tràng Phái 12 0 58 5 8.815 8.815,0 8.815,0

16 Trường TH&THCS Trấn Ninh 128 0 0 5 27.520 27.520,0 27.520,0

17 Trường TH&THCS Liên Hội 74 0 0 5 15.910 15.910,0
21.242,0Hưởng 1 tháng do T2/2024 về Đích NTM 110 1 4.730 4.730,0

Hưởng 4 tháng  do ảnh hưởng về đích NTM 7 4 602 602,0

18 Trường TH&THCS Tràng Các 117 0 0 5 25.155 25.155,0 25.155,0

19 Trường TH&THCS Điềm He 59 0 0 5 12.685 12.685,0 12.685,0

20 Trường TH&THCS Tú Xuyên 26 0 56 5 11.610 11.610,0 11.610,0

21 Trường TH&THCS Bình Phúc 41 0 1 5 8.922,5 8.922,5 8.922,5

STT Trường

Cấp bù học phí

Tổng nhu cầu
kinh phí

Kinh phí còn
dư tại đơn vị

(Học kỳ II
năm học 2022-

2023)

Tổng kinh phí
cấp tại đơn vị Ghi chú

Thị trấn Các xã còn lại

Số
HS

miễn

Số
HS

giảm
70%

Số
HS giảm

50%

Số
tháng

Số
 tiền

Số
HS miễn

Số
HS giảm

70%

Số
HS giảm

50%

Số
tháng

Số
 tiền
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BIỂU PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ

CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 VÀ BỔ SUNG KỲ I NĂM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số      1363    /QĐ-UBND ngày   06   /5/2024 của UBND huyện Văn Quan)
ĐVT: 1000 đồng

STT Trường

Hỗ trợ chi phí học tập

Nhu cầu kinh
phí

Kinh phí còn dư
tại đơn vị (Học
kỳ II năm học

2022-2023)

Tổng kinh phí cấp
tại đơn vị Ghi chúSố

học sinh
Số

tháng

Số tiền
(150.000đ/hs/t

háng)

Tổng cộng 6.992 5.032.800 5.032.800 0 5.032.800

I Cấp Mầm non 1.761 1.268.550 1.268.550 0 1.268.550

1 Trường Mầm non Tân Đoàn 15 5 11.250 11.250 11.250

2 Trường Mầm non Khánh Khê 116 5 87.000 87.000
87.300

Hưởng 2 tháng chuyển đi từ tháng 3/2024 1 2 300 300

3 Trường Mầm non 1 Điềm He 39 5 29.250 29.250 29.250

4 Trường Mầm non 2 Điềm He 75 5 56.250 56.250 56.250

5 Trường Mầm non Lương Năng 129 5 96.750 96.750

97.800Bổ sung học kỳ I năm học 2023-2024 2 2 600 600

Bô sung học kỳ I năm học 2023-2024 1 3 450 450

6 Trường Mầm non 1 Tri Lễ 101 5 75.750 75.750 75.750

7 Trường Mầm non 2 Tri Lễ 80 5 60.000 60.000 60.000

8 Trường Mầm non Tràng Phái 16 5 12.000 12.000 12.000

9 Trường Mầm non Yên Phúc 70 5 52.500 52.500
53.700

Bổ sung học kỳ I năm học 2023-2024 2 4 1.200 1.200

10 Trường Mầm non Thị Trấn 21 5 15.750 15.750 15.750

11 Trường Mầm non Hữu Lễ 77 5 57.750 57.750
57.900

Hưởng 1 tháng , chết từ tháng 2/2024 1 1 150 150

12 Trường Mầm non Bình Phúc 135 5 101.250 101.250 101.250

13 Trường Mầm non Trấn Ninh 93 5 69.750 69.750 69.750

14 Trường Mầm non 1 An Sơn 183 5 137.250 137.250 137.250

15 Trường Mầm non 2 An Sơn 98 5 73.500 73.500 73.500

16 Trường Mầm non Liên Hội 79 5 59.250 59.250
71.550

Hưởng 1 tháng do xã về đích NTM từ T2/2024 82 1 12.300 12.300

17 Trường Mầm non Tú Xuyên 55 5 41.250 41.250

42.300Hưởng 3 tháng chuyển đi từ tháng 4 /2024 1 3 450 450

Bô sung học kỳ I năm học 2023-2024 1 4 600 600

18 Trường Mầm non Hòa Bình 58 5 43.500 43.500 43.500

19 Trường Mầm non Tràng Các 111 5 83.250 83.250 83.250

20 Trường Mầm non Đồng Giáp 119 5 89.250 89.250 89.250

II Cấp Tiểu học 3.124 2.252.400 2.252.400 0 2.252.400

1 Trường PTDT Bán trú TH Đồng Giáp 202 5 151.500 151.500 151.500

2 Trường PTDT Bán trú TH 1 Tri Lễ 199 5 149.250 149.250 149.250

3 Trường PTDT Bán trú TH 2 Tri Lễ 158 5 118.500 118.500 118.500

4 Trường PTDT Bán trú TH Hữu Lễ 153 5 114.750 114.750
118.350

Bổ sung học kỳ I năm học 2023-2024 6 4 3.600 3.600

6 Trường Tiểu học Lương Năng 225 5 168.750 168.750 168.750

7 Trường Tiểu học Yên Phúc 113 5 84.750 84.750 84.750

8 Trường Tiểu học 2 Thị Trấn 45 5 33.750 33.750

35.250Bổ sung học kỳ I năm học 2023-2024 2 4 1.200 1.200

Bổ sung học kỳ I năm học 2023-2024 1 2 300 300

9 Trường Tiểu học 1 Thị Trấn 47 5 35.250 35.250
35.850

Bổ sung học kỳ I năm học 2023-2024 1 4 600 600
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10 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Điềm He 68 5 51.000 51.000 51.000

11 Trường TH&THCS Tân Đoàn 31 5 23.250 23.250 23.250

12 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Hòa Bình 80 5 60.000 60.000 60.000

13 Trường TH&THCS 1 An Sơn 107 5 80.250 80.250 80.250

14 Trường TH&THCS 2 An Sơn 126 5 94.500 94.500 94.500

15 Trường TH&THCS 3 An Sơn 188 5 141.000 141.000 141.000

16 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Liên Hội 118 5 88.500 88.500
93.150

Hưởng 1 tháng do xã về đích NTM từ  T2/2024 31 1 4.650 4.650

17 Trường TH&THCS Khánh Khê 182 5 136.500 136.500 136.500

18 Trường TH&THCS Tràng Phái 27 5 20.250 20.250 20.250

19 Trường TH&THCS Trấn Ninh 168 5 126.000 126.000
126.450

Hưởng 1 tháng do hộ khẩu ở xã về đích NTM 3 1 450 450

20 Trường TH&THCS Liên Hội 32 5 24.000 24.000
41.100

Hưởng 1 tháng do  xã về đích NTM từ T2/2024 114 1 17.100 17.100

21 Trường TH&THCS Tràng Các 211 5 158.250 158.250 158.250

22 Trường TH&THCS Điềm He 195 5 146.250 146.250 146.250

23 Trường TH&THCS Tú Xuyên 70 5 52.500 52.500 52.500

24 Trường TH&THCS Bình Phúc 221 5 165.750 165.750 165.750

III Cấp THCS 2.107 118 1.511.850 1.511.850 0 1.511.850

1 Trường THCS Đồng Giáp 147 5 110.250 110.250 110.250

2 Trường PTDT Bán trú THCS Hữu Lễ 102 5 76.500 76.500
77.100

Bổ sung học kỳ I năm học 2023-2024 1 4 600 600

3 Trường THCS Lương Năng 144 5 108.000 108.000 108.000

4 Trường THCS Yên Phúc 166 5 124.500 124.500 124.500

5 Trường THCS Thị Trấn 84 5 63.000 63.000 63.000

6 Trường PTDT Bán trú THCS Tri Lễ 269 5 201.750 201.750
202.350

Hưởng 02 tháng, từ T3/2023 1 em chết, 1 em bỏ học 2 2 600 600

7 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Điềm He 48 5 36.000 36.000 36.000

8 Trường TH&THCS Tân Đoàn 13 5 9.750 9.750 9.750

9 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Hòa Bình 109 5 81.750 81.750 81.750

10 Trường TH&THCS 1 An Sơn 107 5 80.250 80.250 80.250

11 Trường TH&THCS 2 An Sơn 82 5 61.500 61.500 61.500

12 Trường TH&THCS 3 An Sơn 110 5 82.500 82.500 82.500

13 Trường PTDT Bán trú TH&THCS Liên Hội 44 5 33.000 33.000
33.750

Hưởng 1 tháng do T2/2024 xã về đích NTM 5 1 750 750

14 Trường TH&THCS Khánh Khê 123 5 92.250 92.250
92.850

Bổ sung học kỳ I năm học 2023-2024 1 4 600 600

15 Trường TH&THCS Tràng Phái 12 5 9.000 9.000 9.000

16 Trường TH&THCS Trấn Ninh 127 5 95.250 95.250
95.400

Hưởng 1 tháng do T2/2024 xã về đích NTM 1 1 150 150

17 Trường TH&THCS Liên Hội 77 5 57.750 57.750
73.650

Hưởng 1 tháng do T2/2024 xã về đích NTM 106 1 15.900 15.900

18 Trường TH&THCS Tràng Các 117 5 87.750 87.750 87.750
19 Trường TH&THCS Điềm He 57 5 42.750 42.750 42.750
20 Trường TH&THCS Tú Xuyên 12 5 9.000 9.000 9.000

21 Trường TH&THCS Bình Phúc 41 5 30.750 30.750 30.750

STT Trường

Hỗ trợ chi phí học tập

Nhu cầu kinh
phí

Kinh phí còn dư
tại đơn vị (Học
kỳ II năm học

2022-2023)

Tổng kinh phí cấp
tại đơn vị Ghi chúSố

học sinh
Số

tháng

Số tiền
(150.000đ/hs/t

háng)
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